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Tính đến ngày 31/12/2013
(Kèm theo Hướng dẫn số: 1064 /SNV- TCT ngày 6 /5/2014 của Sở Nội vụ 
Hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng
 Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập)
	Số TT
	Đơn vị/ Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ, chức danh
	Các nhiệm vụ đang đảm nhận
	Năm tuyển dụng
	Ngạch (Chức danh nghề nghiệp) hiện đang giữ
	Trình độ chuyên môn cao nhất
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ tin học
	Chứng chỉ, bồi dưỡng nghiệp vụ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Vào cơ quan nhà nước
	Vào đơn vị đang làm việc
	
	Trình độ đào tạo
	Chuyên ngành đào tạo
	Hệ đào tạo
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Lãnh đạo đơn vị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Phạm Vương Tấn
	X
	
	HT
	HT-PBTCB
	1983
	2009
	15.112 HT
	Thạc sỹ
	SP Toán
	CQ
	Anh C
	C
	

	2
	 Quách Giáng Hương
	
	X
	PHT
	PHT
	1981
	1987
	15.112 HP
	Thạc sỹ
	SP Toán
	CQ
	Anh C
	B
	

	3
	 Đặng Thị Phượng
	
	X
	PHT
	PHT-BTCB
	1982
	2005
	15.113 HP
	ĐH
	SP Hóa
	CQ
	Anh C
	A
	

	4
	 Phạm Văn Hoan
	X
	
	PHT
	PHT
	1993
	2011
	15.113 HP
	Thạc sỹ
	SP Toán
	CQ
	Anh C
	B
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	 Tổ Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thái Thị Anh Thư
	
	X
	TTCM
	TT-CTCĐ
	1987
	2000
	15.112 GV
	Thạc sỹ
	SP Toán
	CQ
	Anh C
	B
	

	2
	 Hoàng Gia Cường
	X
	
	Giáo viên
	Dạy Toán - CN
	2008
	2012
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Toán
	CQ
	Anh C
	C
	

	3
	 Nguyễn Thị Thùy Dương
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Toán 
	2001
	2011
	15.113 GV
	ĐH
	SP Toán
	CQ
	Anh B
	A
	

	4
	 Nguyễn Thị Thanh Hà
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Toán - CN
	2002
	2002
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Toán
	CQ
	Anh C
	A
	

	5
	 Nguyễn Thị Kim Hạnh
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Toán - CN
	1990
	2009
	15.113 GV
	ĐH
	SP Toán
	CQ
	Nga B
	A
	

	6
	 Vũ Thị Ngọc Linh
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Toán - CN
	2005
	2011
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Toán
	CQ
	Anh C
	ĐH
	

	7
	 Nguyễn Thị Hồng Minh
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Toán - CN
	2002
	2008
	15.113 GV
	ĐH
	SP Toán
	CQ
	Anh B
	A
	

	8
	 Chu Thị Hội Sinh
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Toán - CN
	1993
	2006
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Toán
	CQ
	Anh C
	B
	

	9
	 Nguyễn Ngọc Thành
	X
	
	Giáo viên
	Dạy Toán - CN
	1999
	2007
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Toán
	CQ
	Anh C
	B
	

	10
	 Ngô Kim Thoa
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Toán
	2006
	2012
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Toán
	CQ
	Anh C
	A
	

	11
	  Bùi Hữu Thước
	X
	
	Giáo viên
	Dạy Toán
	2002
	2011
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Toán
	CQ
	Anh C
	A
	

	12
	 Vũ Thị Kim Tuyến
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Toán
	2003
	2003
	15.113 GV
	ĐH
	SP Toán
	CQ
	Anh B
	ĐH
	

	13
	 Lê Thị Thanh Vân
	
	X
	TPCM
	TP-BCHCĐ
	1989
	2000
	15.112 GV
	Thạc sỹ
	SP Toán
	CQ
	Anh C
	B
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	 Tổ Lý – KT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Vũ Thị Bích Thu
	
	X
	TTCM
	TTCM
	1985
	2005
	15.113 GV
	ĐH
	SP Lý
	CQ
	Nga B
	A
	

	2
	Nguyễn Đức Bình
	X
	
	Giáo viên
	Dạy Lý
	2001
	2012
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Lý
	CQ
	Anh C
	B
	

	3
	Nguyễn Thị Hồng Cẩm
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Lý - CN
	1990
	2012
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Lý
	CQ
	Anh C
	A
	

	4
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Lý – CN
	2003
	2007
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Lý
	CQ
	Anh C
	B
	

	5
	Nguyễn Thị Kim Liên
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Lý – CN
	1994
	2008
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Lý
	CQ
	Anh B
	A
	

	6
	Hoàng Thị Lương
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Lý – CN
	1989
	2007
	15.113 GV
	ĐH
	SP Lý
	CQ
	
	A
	

	7
	Phạm Thị Ngọc
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Lý – CN
	1991
	2008
	15.113 GV
	ĐH
	SP Lý
	CQ
	
	A
	

	8
	Nguyễn Thị Bích Vân
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Lý
	1999
	2002
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Lý
	CQ
	Anh C
	A
	

	9
	Nguyễn Thị Láng
	
	X
	TPCM
	Dạy C.nghệ
	2008
	2008
	15.113 GV
	ĐH
	SP CN
	CQ
	
	A
	

	10
	Nguyễn Văn Huy
	X
	
	TKHĐ
	Dạy Tin-TKHĐ
	2006
	2012
	15.113 GV
	ĐH
	SP Tin
	CQ
	Anh B
	ĐH
	

	11
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Tin
	2009
	2009
	15.113 GV
	ĐH
	SP Tin
	CQ
	Anh B
	ĐH
	

	12
	Phạm Thị Kim Oanh
	
	X
	Giáo viên
	Trưởng BM
	2004
	2002
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Tin
	CQ
	Anh C
	Th.sỹ
	

	13
	Hoàng Thị Vân
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Tin
	2009
	2010
	15.113 GV
	ĐH
	SP Tin
	CQ
	Anh B
	ĐH
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	 Tổ Hóa - Sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngô Thị Uyên Minh
	
	X
	TTCM
	Tban TTND
	1988
	1994
	15.112 GV
	Thạc sỹ
	SP Hóa
	CQ
	Anh C
	B
	

	2
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Hóa
	1992
	2006
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Hóa
	CQ
	Anh C
	A
	

	3
	 Trần Thị Thu Hương
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Hóa-CN
	1996
	2010
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Hóa
	CQ
	Anh C
	B
	

	4
	Đinh Văn Khoa
	X
	
	Giáo viên
	Dạy Hóa-CN
	1996
	2010
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Hóa
	CQ
	Anh C
	B
	

	5
	Đỗ Văn Quân
	X
	
	Giáo viên
	Dạy Hóa
	2004
	2012
	15.111 GV
	Thạc sỹ
	SP Hóa
	CQ
	Anh C
	B
	

	6
	Trần Thế Thành
	X
	
	Giáo viên
	Dạy Hóa
	1985
	1993
	15.113 GV
	ĐH
	SP Hóa
	CQ
	Nga B
	A
	

	7
	Ninh Thị Phòng
	
	X
	Giáo viên
	Dạy  Sinh-CN
	1983
	2004
	15.113 GV
	ĐH
	SP Sinh
	CQ
	Nga B
	A
	

	8
	Hoàng Ngọc Ánh
	
	X
	Giáo viên
	Day Sinh-CN
	2001
	2005
	15.113 GV
	ĐH
	SP Sinh
	CQ
	Anh B
	A
	

	9
	Nguyễn Thị Nhã
	
	X
	TPCM
	TP-Trưởng BM
	2002
	2009
	15.113 GV
	ĐH
	SP Sinh
	CQ
	Anh A
	B
	

	10
	Lê Thị Hoài Thương
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Sinh-CN
	2001
	2008
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Sinh
	CQ
	Pháp C
	B
	

	11
	Lê Thị Hồng Thuỷ
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Sinh
	2009
	2009
	15.113 GV
	ĐH
	SP Sinh
	CQ
	Anh A
	A
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	 Tổ Văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bùi Kim Dung
	
	X
	TTCM
	TTCM
	1984
	1992
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Văn
	CQ
	Anh C
	A
	

	2
	Đỗ Thị Ngọc Anh
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Văn-CN
	2000
	2006
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Văn
	CQ
	Anh C
	A
	

	3
	Lò Thị Kim Anh
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Văn-CN
	2000
	2007
	15.113 GV
	ĐH
	SP Văn
	CQ
	Anh B
	A
	

	4
	Trương Thị Kim Dung
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Văn-CN
	2006
	2012
	15.113 GV
	ĐH
	SP Văn
	CQ
	Anh B
	A
	

	5
	Tạ Thị Thu Hà
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Văn-CN
	1990
	2009
	15.113 GV
	ĐH
	SP Văn
	CQ
	Nga A
	A
	

	6
	Lê Thị Huệ
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Văn-CN
	2002
	2005
	15.113 GV
	ĐH
	SP Văn
	CQ
	Anh B
	A
	

	7
	Bùi Lan Hương
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Văn
	2008
	2008
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Văn
	CQ
	Anh C
	A
	

	8
	Nguyễn Thị Phương Lan
	
	X
	TPCM
	TP-CV Đoàn
	2002
	2011
	15.113 GV
	Tiến sỹ
	SP Văn
	CQ
	Anh C
	A
	

	9
	Lã Hoàng Mai
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Văn
	2000
	2011
	15.113 GV
	ĐH
	SP Văn
	CQ
	Anh A
	A
	

	10
	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Văn-CN
	1998
	2013
	15.113 GV
	ĐH
	SP Văn
	CQ
	Anh B
	A
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	 Tổ Xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Thị Thanh Hương
	
	X
	TTCM
	TTCM
	1985
	2002
	15.113 GV
	ĐH
	SP Sử
	CQ
	Nga B
	A
	

	2
	Lưu Thúy Nga
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Sử-CN
	1985
	1995
	15.113 GV
	ĐH
	SP Sử
	CQ
	Nga A
	A
	

	3
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Sử-CN
	1996
	2011
	15.113 GV
	ĐH
	SP Sử
	CQ
	Nga B
	A
	

	4
	Nguyễn Thị Nhàn
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Sử
	1998
	2004
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Sử
	CQ
	Anh C
	A
	

	5
	Trần Thị Hương Huyền
	
	X
	Giáo viên
	Trưởng BM
	1999
	2006
	15.113 GV
	ĐH
	SP Địa
	CQ
	Anh B
	A
	

	6
	Nguyễn Thị Cẩm Vân
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Địa-CN
	2002
	2007
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Địa
	CQ
	Anh C
	A
	

	7
	Phạm Thị Vân
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Địa-CN
	2009
	2009
	15.113 GV
	ĐH
	SP Địa
	CQ
	Anh B
	A
	

	8
	Chu Thị Quỳnh Mai
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Địa-CN
	2007
	2011
	15.113 GV
	ĐH
	SP Địa
	CQ
	Anh C
	A
	

	9
	Nguyễn Thị Mai Chi
	
	X
	TPCM
	TP-Trưởng BM
	2000
	2003
	15.113 GV
	ĐH
	GDCD
	CQ
	Anh A
	A
	

	10
	Vũ Bích Hằng
	
	X
	Giáo viên
	Dạy GDCD
	2000
	2001
	15.113 GV
	ĐH
	GDCD
	CQ
	Anh A
	A
	

	11
	Nguyễn Đức Trọng
	X
	
	Giáo viên
	CV Đoàn
	
	2013
	15.113 GV
	ĐH
	GDCD
	CQ
	Anh B
	A
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	 Tổ Ngoại ngữ - Thể Dục 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Thị Quì
	
	X
	TTCM
	TTCM
	1987
	1993
	15.113 GV
	ĐH
	SP Anh
	CQ
	ĐH
	A
	

	2
	Hoàng Thị Diệp Anh
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Anh-CN
	1996
	2005
	15.113 GV
	ĐH
	SP Anh
	CQ
	ĐH
	A
	

	3
	Nguyễn Thị Dung
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Anh
	2008
	2008
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Anh
	CQ
	Th sỹ
	B
	

	4
	Lê  Minh Hải
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Anh-CN
	2000
	2011
	15.113 GV
	ĐH
	SP Anh
	CQ
	ĐH
	A
	

	5
	Nguyễn Thị Hiên
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Anh
	2009
	2012
	15.113 GV
	Thạc sỹ
	SP Anh
	CQ
	Th sỹ
	B
	

	6
	Tạ Thuý Mai
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Anh-CN
	2002
	2002
	15.113 GV
	ĐH
	SP Anh
	CQ
	ĐH
	A
	

	7
	Bùi Thị Thuỷ
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Anh-CN
	2001
	2008
	15.113 GV
	ĐH
	SP Anh
	CQ
	ĐH
	A
	

	8
	Nguyễn Thị Bích Thuỷ
	
	X
	Giáo viên
	Dạy Anh
	1990
	1999
	15.113 GV
	ĐH
	SP Anh
	CQ
	ĐH
	A
	

	9
	Phùng Quang Phúc
	X
	
	TPCM
	TP-Trưởng BM
	1990
	2001
	15.113 GV
	ĐH
	TDTT
	CQ
	Anh A
	A
	

	10
	Trần Thị Hồng Hạnh
	
	X
	Giáo viên
	Dạy TD
	1998
	2003
	15.113 GV
	ĐH
	TDTT
	CQ
	Nga A
	A
	

	11
	Nguyễn Thị Diệu Ngọc
	
	X
	Giáo viên
	Dạy TD
	1988
	1988
	15.113 GV
	CĐ
	TDTT
	CQ
	Anh A
	A
	

	12
	Nguyễn Thị Hương
	
	X
	Giáo viên
	Dạy GDQP
	2009
	2010
	15.113 GV
	ĐH
	GDQP
	CQ
	Anh B
	A
	

	13
	Trương Nhật Minh
	X
	
	Giáo viên
	Trưởng BM
	2009
	2009
	15.113 GV
	ĐH
	GDQP
	CQ
	
	A
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	 Tổ hành Chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Ngọc Yến
	
	X
	TTCM
	TT
	1983
	1983
	06.032 KT
	TC
	Kế toán
	CQ
	
	
	

	2
	Phan Thị Nam An
	
	X
	TPCM
	TP
	1983
	1994
	13.096 TN
	CĐ
	T nghiệm
	CQ
	
	
	

	3
	Lê Thị Minh Nguyệt
	
	X
	Nhân viên
	Văn thư
	2013
	2013
	01.004 VT
	ĐH
	Văn thư
	CQ
	ĐH 
	A
	

	4
	Nguyễn Bích Phượng
	
	X
	Nhân viên
	Văn thư
	1984
	1984
	01.004 VT
	TC
	Văn thư
	CQ
	
	A
	

	5
	Nguyễn Thuỳ Linh
	
	X
	Nhân viên
	Thư viện
	2009
	2009
	17.171 TV
	ĐH
	Thư viện
	CQ
	Anh B
	A
	

	6
	Nguyễn Thị Hải
	
	X
	Nhân viên
	Y tế
	2009
	2009
	16b.121 YT
	CĐ
	Y Tế
	CQ
	Anh B
	A
	

	7
	Đào Phương Quỳnh
	
	X
	Nhân viên
	Lao Công
	2007
	1998
	01.009 LC
	PT
	Lao công
	
	
	
	

	8
	Ngô Quốc Ân
	X
	
	Nhân viên
	Bảo vệ
	2007
	2008
	01.011 BV
	ĐH
	Bảo vệ
	
	Anh A
	A
	

	9
	Trần Đình Dũng
	X
	
	Nhân viên
	Bảo vệ
	1998
	1998
	01.011 BV
	TC
	Bảo vệ
	
	
	
	

	10
	Trương Văn Thiết
	X
	
	Nhân viên
	Bảo vệ
	2007
	2007
	01.011 BV
	PT
	Bảo vệ
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Xuân Tùng
	X
	
	Nhân viên
	Bảo vệ
	2011
	2009
	01.011 BV
	PT
	Bảo vệ
	
	
	
	


Ghi chú:

Cột 6: Sau khi đề án vị trí việc làm được phê duyệt thì thay “nhiệm vụ đang đảm nhận” bằng “vị trí việc làm đang đảm nhận”

Cột 9: Sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành chức danh nghề nghiệp thì ghi theo chức danh nghề nghiệp.
	
NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Hà Nội, ngày 24  tháng 6 năm  2014
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)
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